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 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 21/KH-SNN ngày 01 tháng 02 năm 2024 

của Sở nông nghiệp và phát triển Nông thôn 

Triển khai Kế hoạch số 21/KH-SNN ngày 01 tháng 02 năm 2024 của Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện kế hoạch hành động số 
16/KH-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 
triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về 
những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn triển khai quy chuẩn kỹ thuật quy 
định khi sử dụng nước thải sau xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường làm 
nước tưới cây, nước thải từ hoạt động chăn nuôi, xử lý phụ phẩm nông nghiệp 
tái sử dụng cho mục đích khác theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 74 Nghị 
định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 
trường như sau:

I. Hướng dẫn triển khai quy chuẩn kỹ thuật quy định khi sử dụng 
nước thải sau xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường làm nước tưới 
cây, nước thải từ hoạt động chăn nuôi

1. Nước thải sau xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường làm 
nước tưới cây

Ngày 30 tháng 12 năm 2022 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban 
hành Thông tư số 28/2022/TT-BNNPTNT ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc 
gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng (Kèm theo quy chuẩn kỹ thuật 
QCVN 01-195:2022/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải 
chăn nuôi sử dụng cho cây trồng, có hiệu lực từ ngày 01/7/2023). Quy chuẩn 
này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sở hữu cơ sở chăn nuôi trang trại, cơ quan 
quản lý, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến nước thải chăn nuôi sử dụng cho 
cây trồng.

(Thông tư số 28/2022/TT-BNNPTNT gửi kèm)
2. Quy định nước thải từ hoạt động chăn nuôi
Ngày 29 tháng 4 năm 2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 

Thông tư số 04/2016/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi 
trường (Kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 62-MT:2016/BTNMT Quy chuẩn 
kỹ thuật Quốc gia về nước thải chăn nuôi, có hiệu lực từ ngày 15/6/2016). Quy 
chuẩn này áp dụng riêng cho nước thải chăn nuôi, mọi tổ chức, cá nhân liên 
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quan đến hoạt động xả nước thải chăn nuôi ra nguồn tiếp nhận nước thải tuân 
thủ quy định tại quy chuẩn này.

(Thông tư số 04/2016/TT-BTNMT gửi kèm)
II. Xử lý phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn chăn nuôi
Căn cứ tài liệu hướng dẫn thu gom, xử lý phụ phẩm cây trồng năm 2023 

của Cục Trồng trọt
1. Quy trình ủ rơm với urê 
- Đề xuất/khuyến cáo: Không tiến hành ủ rơm vào lúc trưa nắng, nhiệt

độ cao vì độc tố 4-methyl-imidazol sẽ hình thành giữa đường glucose có trong
rơm tươi với NH3 phân giải từ urê. Độc tố này có thể gây ngộ độc cho bò làm
bò có triệu chứng như bị điên.

Rơm khô qua chế biến bằng phương pháp ủ urê sẽ làm tăng tính ngon 
miệng và năng cao giá trị dinh dưỡng. Khi đó 1 kg rơm khô qua chế biến có giá 
trị chất lượng tương đương với 2,5 - 3 kg cỏ tươi.

Nguyên liệu để ủ là rơm khô, không nhiễm nấm mốc.
          * Công thức ủ: Có thể ủ theo hai công thức sau:

- Công thức 1 (CT1): 100 kg rơm + 4 kg u rê + 100 lít nước.
- Công thức 2 (CT2): 100 kg rơm + 3 kg u rê + 0.5 kg vôi tôi + 0,5 kg muối ăn 

+100 lít nước.
          a) Cách ủ bằng hố ủ: 

Chọn nơi cao ráo đào hố ủ, tuỳ theo lượng rơm cần ủ mà chọn kích thước 
hố đào (hố có kích thước: 1,5 m x 1,5m x 1,0 m ủ được 200 kg rơm khô). Nện 
chặt thành hố hoặc lót một lớp bạt xác rắn xung quanh.
           - Bước 1:

Cân 10 kg rơm rải đều xuống hố ủ thành từng lớp 25-30 cm.
           - Bước 2: 

+ Đối với CT1: Cân đúng 0,4 kg urê hoà với 10 lít nước khuấy đều. 
+ Đối với CT2: Cân 0,3 kg u rê + 0,05 kg vôi tôi + 0,05 kg muối ăn hoà 

với 10 lít nước.
Lưu ý: Không muốn phải cân nhiều lần, thì lần đầu cân 10 kg rơm bó vào 

bằng dây, đánh dấu độ dài của dây để những lần sau chỉ cần bó như lần cân đầu.
- Bước 3: 
Tưới nước đã pha vào rơm (cứ 10 kg rơm thì tới 10 lít nước đã pha), dùng 

chân dậm thật chặt rơm.
- Bước 4:
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Dải tiếp 10 kg rơm, lặp lại động tác như trên khi đầy hố ủ, phủ bao tải xác 

rắn kín mặt hố, lấp đất không cho gió lọt vào.
b) Cách ủ bằng túi nilon:
- Dùng túi nilon bên ngoài bọc bao tải xác rắn để ủ (cách này chất lượng 

thức ăn ngon hơn). Cứ 100 kg rơm cần 10 đến 12 bao tải chứa đựng.
- Cách làm:
+ Dải rơm trên nền gạch, hoặc bao tải xác rắn từng lớp dày 30-35 cm, sau 

đó dùng ô roa tới đều nước đã pha như cách ủ bằng hố vào rơm, để trong vòng 
15-20 phút, rồi dùng gậy đảo cho đều.

+ Cho rơm vào túi dậm chặt, buộc kín, đưa vào nơi thoáng mát bảo quản.
c) Cho ăn: 
- Sau khi ủ 10-15 ngày bắt đầu lấy cho trâu, bò ăn (rơm ủ có chất lượng 

tốt có màu vàng tươi, mùi dễ chịu). Mỗi lần lấy thức ăn xong cần phải đậy kín 
lại ngay (một trâu, bò có thể ăn 8 - 10 kg thức ăn/ ngày). 

- Lúc đầu, có thể trâu bò không quen ăn thức ăn loại này, cần tập cho ăn 
từ ít đến nhiều, trộn thêm với thức ăn khác, sau 3-4 ngày trâu bò sẽ quen ăn thức 
ăn này.

- Chú ý: Phải cho trâu, bò uống đủ nước.
2. Quy trình ủ lá sắn làm thức ăn chăn nuôi
- Đối tượng áp dụng: Sử dụng lá/ngọn lá sắn sau thu thoạch ủ chua làm

thức ăn chăn nuôi cho gia súc nhai lại. Có thể áp dụng ở quy mô nông hộ
hoặc quy mô trang trại.

- Khuyến cáo: Nên áp dụng đối với quy mô nông hộ.
Quy trình thực hiện như sau:
* Bước 1: Chuẩn bị nguyên liêu dùng để ủ chua lá sắn: 
- Lá sắn tươi: 100 kg.
- Cám gạo hoặc bột sắn, bột khoai: 5 kg.
- Muối ăn: 0,5 kg.
- Vật liệu dùng để ủ: Có thể dùng túi Nilon, bể xây, đào hố trong đất hoặc 

dùng thùng phi để ủ. Hố ủ có thể hình vuông, chữ nhật, hoặc hình tròn (tốt nhất 
nên dùng hố ủ hình tròn để tránh các góc cạnh khi ủ sẽ nén được chặt thức ăn), 
có thể xây nổi hoặc đào chìm. Hố ủ hoặc bể ủ cần phải sạch sẽ, chắc chắn ở nơi
cao ráo, thoát nước đảm bảo không cho nước, không khí ngấm, lọt vào hố ủ
sẽ làm hỏng thức ăn ủ chua.

*Bước 2. Cách tiến hành:
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Lá sắn thu hoạch về phơi nhẹ trong bóng râm (cứ 2 giờ cần đảo 1 lần để lá 

héo đều), dùng máy phay hoặc dao băm thành đoạn dài 10-15 cm. Sau đó trộn đều 
với cám/bột sắn/bột khoai và muối ăn. Sau khi trộn xong ta tiến hành ủ chua.

- Ủ lá sắn trong hố ủ: Dưới đáy hố ủ rải một lớp rơm dày khoảng 10-15
cm, lót một lớp lá chuối và cuối cùng là tấm nilon hoặc vải bạt tránh cho đất,
cát lẫn vào thức ăn và để cho quá trình lên men yếm khí được tốt hơn. Sau khi đã 
chuẩn bị xong hố ủ ta bắt đầu cho thức ăn ủ chua vào trong hố thành từng lớp dày 
10-15 cm, cho thức ăn đến đâu dậm nén chặt đến đó và rắc đều lên trên mỗi lớp 
một lượt cám/bột sắn/bột khoai và muối ăn. Cứ làm như vậy cho đến khi thức ăn 
đầy hố ủ. Rắc một lớp cám và muối lên trên cùng của khối ủ để tạo cho quá trình 
nên men được tốt nhất. Sau đó rải một lớp rơm 10-15 cm trên bề mặt, lấp đất kín 
hố ủ hoặc tủ kín khối ủ lại và che đậy tránh không cho nước mưa vào trong hố ủ.

- Ủ lá sắn trong túi Nilon: Sau khi thức ăn đã được chuẩn bị xong cho
thức ăn vào trong túi ủ, vừa cho vừa nén cho thật chặt giống như cho thức ăn
vào hố ủ, tránh làm rách túi Nilon. Nếu túi bị rách quá trình lên men Lactic sẽ
bị trở ngại quá trình ủ chua sẽ không thành công. Sau khi thức ăn ủ chua đầy
túi ủ ta cũng rắc một lớp cám mỏng và muối trên cùng, buộc chặt miệng túi
lại và cất thức ăn ủ chua vào trong chỗ râm mát. Tránh làm rách túi Nilon.
Nếu túi bị rách quá trình lên men Lactic sẽ bị trở ngại quá trình ủ chua sẽ
không thành công Phải tạo cho khối ủ luôn trong điều kiện yếm khí, vì khi trong 
khối ủ có nhiều không khí, quá trình lên men thối xuất hiện và tăng cường, sẽ làm 
hỏng thức ăn. Điều đó giải thích tại sao chúng ta cần phải nén khối thức ăn chăn 
nuôi cẩn thận để loại hết không khí tồn tại trong các khe giữa các mẩu thức ăn ủ. 

*Thời gian ủ: Khoảng 72 giờ sau khi đóng đậy khối ủ, quá trình lên men
yếm khí sẽ dừng lại. Mùa hè: Sau khi ủ 7-10 ngày, mùa đông 10-15 ngày có
thể lấy thức ăn ủ chua ra cho trâu, bò ăn. Thức ăn ủ chua thành công sẽ có màu
vàng và thơm như dưa cải muối.

* Cách sử dụng: Ban đầu phải cho vật nuôi tập ăn ít một rồi mới tăng dần 
lên. Lấy lượng vừa phải theo nhu cầu từng bữa, sau đó lại buộc chặt miệng túi 
lại hoặc tủ kín hố/khối lá sắn ủ lại như cũ tránh để cho không khí lọt vào làm 
thức ăn bị hỏng.

3. Quy trình ủ chua thân ngô làm thức ăn dự trữ cho trâu, bò
- Đối tượng áp dụng: Chế biến cây ngô sau thu hoạch làm thức ăn chăn 

nuôi cho bò cao sản và bò sữa hoặc bò thịt thông thường. Có thể áp dụng đối với 
quy mô nông hộ hoặc quy mô doanh nghiệp/hợp tác xã Đề xuất/khuyến cáo: 
Khuyến cáo trong quá trình ủ cần mang đầy đủ bảo hộ lao động và thực hiện 
theo đúng quy trình hướng dẫn để tránh gặp những rủi ro trong an toàn lao động. 
Sau khi ủ xong phải được bọc kín.

- Các bước tiến hành
*Bước 1. Chuẩn bị
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- Phơi héo ngô: Thường là phơi héo ngô khoảng 1/2 ngày, nhưng không

nên phơi quá khô trước khi băm thái nhỏ và đưa vào hố ủ. Trong lúc phơi, cứ 2 
giờ cần trở đảo một lần để cây khô héo đều, tránh tình trạng lớp bên trên khô, 
bên dưới vẫn tươi nguyên. Nắm chặt trong lòng bàn tay, sau đó mở tay ra nếu 
thấy các nếp trên lá để lại đường không rõ ràng và ẩm nhưng không rỉ nước hoặc 
lá không bị gẫy nát thì tức độ ẩm của chúng đạt trạng thái lý tưởng (65-70%) để 
đem ủ chua. Tỷ lệ nguyên liệu theo bảng sau:

- Cây ngô/vỏ bắp tơi đã phơi héo 100 kg
- Cám gạo 4 kg
- Bột sắn 4 kg 
- Rỉ mật 5 kg (đối với cây ngô thu lúc bắp chín sáp); 10 kg (đối với ngô 

đã khô.
- Muối ăn 0,5 kg
- Nước sạch 10 - 20 kg
* Bước 2. Tiến hành
- Đập dập, băm nhỏ 3-5 cm (nếu có máy thái càng tốt). Loại bỏ những lá

khô già ở gốc cây (nếu có). Hòa trộn các nguyên liệu còn lại với nước theo tỷ
lệ ở bảng trên. Khi hòa nước rỉ mật, cần dùng ôzoa có dung tích 10 lít. Lấy
5 lít rỉ mật hòa với 5 lít nước lạnh, chú ý khuấy đều và tới đều cho mỗi lớp
ngô rải vào hố. Cần định liệu cho vừa đủ lượng dung dịch rỉ mật cho toàn bộ
lớp thức ăn trong hố ủ.

- Dọn sạch hố ủ, rải 1 lớp đá, sỏi xuống đáy hố rồi rải 1 lớp rơm khô dày
10 cm lên trên. Lần lượt nén chặt từng lớp dày 15-20 cm cho đến khi hết
nguyên liệu ủ. Sau đó, phủ kín hố ủ bằng lớp đất dày 30-40 cm. Che phủ cẩn
thận bằng nilon.

Thường xuyên kiểm tra xung quanh hố ủ, thành vách hố ủ xem có chỗ
nào bị hư hại, lở vỡ không. Xâm hố để lấy thức ăn ở các vị trí cơ bản như
thành vách, đáy hố… Để kiểm tra thức ăn ủ nhằm phát hiện được mức độ
chất lượng thức ăn ủ để xử lý kịp thời.

* Cách sử dụng
Khoảng 72 giờ sau khi đóng bịt hố ủ, quá trình lên men yếm khí dừng lại.

Cây ngô thức ăn hoặc các phụ phẩm từ trồng ngô sẽ chuyển thành thức ăn ủ
chua. Khi đó, bắt đầu một thời kỳ ổn định, kéo dài khoảng 6-7 tuần. Như vậy,
thức ăn ủ chua này có thể cho gia súc nhai lại ăn bắt đầu từ tuần thứ 8. Thức
ăn này được bảo quản cho gia súc ăn dần trong 6 tháng. Mỗi lần lấy thức ăn ra
xong phải che phủ cẩn thận thật kín, tránh nước thấm vào hố ủ.

* Chú ý: - Hố ủ phải chắc chắn, đáy hố phải bằng phẳng, hố có ít nhất 2 
mặt đứng và hố được thiết kế chọn vị trí sao cho không ứ nước, đọng nước, 
thấm nước.
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- Xác định độ nén chặt: Vạch 1 vạch ở mặt trong của hố ủ còn trống để

đánh dấu khoảng cách 15-20 cm từ đáy hố lên. Khi cho thức ăn vào hố đến
vạch đã đánh dấu thì giậm nén cho tới khi lớp thức ăn tụt xuống còn 7-10 cm.
Tiếp tục lại vạch lên thành trong của hố khoảng cách 15-20 cm, tính từ lớp
thức ăn vừa nén xong. Chất thức ăn đã băm nhỏ đã trộn phối nguyên liệu vào
hố ủ và đánh dấu tương ứng với bề rộng của 5 ngón tay khép lại. Cứ làm như
vậy cho tới khi hố ủ đầy.

Trên đây là hướng dẫn Triển khai thực hiện Kế hoạch số 21/KH-SNN 
ngày 01 tháng 02 năm 2024 của Sở nông nghiệp và phát triển Nông thôn về quy 
chuẩn kỹ thuật quy định khi sử dụng nước thải sau xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo 
vệ môi trường làm nước tưới cây, nước thải từ hoạt động chăn nuôi, xử lý phụ 
phẩm nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa 
phương tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức/cá nhân, hộ chăn nuôi thực hiện; 
thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Sở NN;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng Nông nghiệp và PTNT cấp huyện;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
- Trung tâm Khuyến nông tỉnh;
- Lưu VT, CNTY.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Điển
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